
NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 3

3 Thứ 2 7 - 10

3 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 3

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 1

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 7 7 - 10

3 Thứ 7 1 - 4

2 Thứ 7 7 - 7

1 * *

NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 4 - 6

3 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 4 4 - 6

3 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 7

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 7 7 - 10

3 Thứ 7 1 - 4

2 Thứ 7 7 - 7

1 * *

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 02 - Năm Học 2018-2019

Lớp:   K13AV1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

A4.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

20421 Thư tín thương mại 1 Bùi Công Nguyên Phong A6.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,34,36

A3.7
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32

20414 Đọc 4 Phan Phương Đức A3.6
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,34,36

20423 Dịch Anh – Việt Ngô Ngọc Cẩm

HTA
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20412 Nghe 4 Trịnh Vinh Hiển A4.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

20413 Nói 4 Trịnh Vinh Hiển

A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20413 Nói 4 Trịnh Vinh Hiển A3.7 33

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn

* ***

20426 Marketing Châu Minh Thái A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32

20427 Kinh tế học Lưu Phước Dũng

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

20426 Marketing Châu Minh Thái A1.2 33

20011 TH.Kiến tập

Lớp:   K13AV2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20412 Nghe 4 Trịnh Vinh Hiển A4.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

20421 Thư tín thương mại 1 Bùi Công Nguyên Phong A6.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,34,36

20423 Dịch Anh – Việt Ngô Ngọc Cẩm A4.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20414 Đọc 4 Phan Phương Đức A6.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

Nguyễn Danh Tuấn HTA
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20413 Nói 4 Trịnh Vinh Hiển A6.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32

Lưu Phước Dũng A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20413 Nói 4 Trịnh Vinh Hiển A6.2 33

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

* ***

20426 Marketing Châu Minh Thái A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32

20427 Kinh tế học

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

20426 Marketing Châu Minh Thái A1.2 33

20011 TH.Kiến tập



NL TC Thứ Tiết

5 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 3 1 - 5

3 Thứ 3 7 - 10

5 Thứ 4 7 - 10

5 Thứ 4 7 - 7

3 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 6 4 - 6

2 Thứ 6 7 - 10

2 Thứ 6 7 - 7

1 * *

NL TC Thứ Tiết

5 Thứ 3 1 - 4

5 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 3 7 - 11

3 Thứ 4 1 - 4

5 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 6 4 - 6

3 Thứ 6 7 - 10

1 * *

Tuần

20446 Đọc – Viết 4 Phùng Kim Nga A6.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,34,36

Lớp:   K13HV1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng

20436 Nghe 4 Lê Đắc Toàn A4.5
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20495 Nghiệp vụ thương mại tiếng Trung Ngô Thị Thúy A3.7
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

20436 Nghe 4 Lê Đắc Toàn A4.5 32

20446 Đọc – Viết 4 Phùng Kim Nga A3.7
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34

20446 Đọc – Viết 4 Phùng Kim Nga A3.7 36

20447 Ngữ pháp Lê Đắc Toàn A4.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn HTA

19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20441 Nói 4 Lê Ngọc Sang A4.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32

20486 Kế toán Lê Hồng Lắm A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20441 Nói 4 Lê Ngọc Sang A4.3 33

Tuần

20011 TH.Kiến tập * ***
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20441 Nói 4 Lê Ngọc Sang A4.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

Lớp:   K13HV2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng

20446 Đọc – Viết 4 Ngô Thị Thúy A4.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33

20441 Nói 4 Lê Ngọc Sang A4.2 32

20446 Đọc – Viết 4 Ngô Thị Thúy A4.3 34

20495 Nghiệp vụ thương mại tiếng Trung Ngô Thị Thúy A3.7
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,36

20446 Đọc – Viết 4 Ngô Thị Thúy A6.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,34,36

20436 Nghe 4 Lê Đắc Toàn A4.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20436 Nghe 4 Lê Đắc Toàn A4.3 32

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn HTA

19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20486 Kế toán Lê Hồng Lắm A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20447 Ngữ pháp Lê Đắc Toàn A4.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36

20011 TH.Kiến tập * ***

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019



NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 7 - 9

2 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 9

2 Thứ 4 7 - 8

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 9

2 Thứ 5 7 - 8

2 Thứ 6 1 - 3

1 Thứ 6 4 - 6

2 Thứ 6 7 - 10

2 Thứ 6 7 - 9

2 Thứ 6 7 - 8

1 * *

Lớp:   K13NV

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20491 Dịch Nhật – Việt Võ Chí Trung A6.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20474 Nói 4 Phạm Vũ Huyền Trang A4.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20491 Dịch Nhật – Việt Võ Chí Trung A6.2 32

20474 Nói 4 Phạm Vũ Huyền Trang A4.3 32

20474 Nói 4 Phạm Vũ Huyền Trang A4.3 34

20426 Marketing Hồ Văn Khôi A4.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20426 Marketing Hồ Văn Khôi A4.1 32

20477 Thư tín thương mại 1 Võ Chí Trung A6.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20473 Nghe 4 Phạm Vũ Huyền Trang A3.6
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20477 Thư tín thương mại 1 Võ Chí Trung A6.1 32

20473 Nghe 4 Phạm Vũ Huyền Trang A3.6 32

20473 Nghe 4 Phạm Vũ Huyền Trang A3.6 33

20475 Đọc 4 Nguyễn Vũ Khánh A4.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20475 Đọc 4 Nguyễn Vũ Khánh A4.3 32

20475 Đọc 4 Nguyễn Vũ Khánh A4.3 33

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn HTA

19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20476 TH.Hán tự 4 Võ Chí Trung A3.7
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20472 Ngữ pháp Võ Chí Trung A4.4
19,20,21,25,26,27,28,29,30,

31

20472 Ngữ pháp Võ Chí Trung A4.4 32

20472 Ngữ pháp Võ Chí Trung A4.4 33

20011 TH.Kiến tập * ***

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019


